
1 Giấy A4 IK Plus (70) Gram 63,500              

2 Giấy A4 IK Plus (80) Gram 75,500              

3 Giấy A4 Paper One (70) Gram 64,500              

4 Giấy A4 Paper One (80) Gram 75,500              

5 Giấy A3 Paper One (70) Gram 134,500            

6 Giấy A3 Paper One (80) Gram 159,000            

7 Giấy A4 Double A(80) Gram 75,500              

8 Giấy A4 Double A(70) Gram 64,500              

9 Giấy A3 Double A(80) Gram 159,000            

Email: npp.naman@gmail.com           MST: 0315118421

BẢNG CHÀO GIÁ SỈ

            CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

NAM AN
NHÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM CHÍNH HIỆU

Chất Lượng là Niềm Tin

Chính sách bảo hành, đổi trả miễn phí sản phẩm kém chất lượng

Tư vấn sản phẩm đúng mục đích sử dụng

Xin Liên Hệ: (028) 66 548 139                     Hotline: 0977 490 067

STT Tên hàng hóa  Đơn giá bán  

GIẤY IN, GIẤY PHOTOCOPY   

Hình ảnh DVT



10 Giấy A3 Double A(70) Gram 134,500            

11 Giấy A4 Quality 70 Gram 62,900              

12 Giấy A4 Quaity 80 Gram 71,800              

13 Giấy A4 ACCURA 70grs Gram 62,900              

15 Giấy A4 IT Lazer  70 Gram 62,900              

16 Giấy A4 EXCEL 70 Gram 58,000              

17 Giấy A4   EXCEL 80 Gram 59,000              

20 Giấy A3 EXCEL 70 106,000            

21 Giấy A5 EXCEL 70 30,000              

22 Giấy A5   EXCEL 80 32,800              

23 Giấy A4 bãi bằng (84) VÀNG Gram 45,000              

24 Giấy Note (1,5x2)'' xấp 3,000                

25 Giấy Note (3x2)'' xấp 3,200                

26 Giấy Note (3x3)'' xấp 4,300                

27 Giấy Note (3x4)'' xấp 5,900                

28 Giấy Note (3x5)'' xấp 7,500                

29 Giấy Note (1,5x2)'' xấp 3,200                

30 Giấy Note (3x2)'' xấp 4,500                

31 Giấy Note (3x3)'' xấp 5,900                

32 Giấy Note (3x4)'' xấp 7,400                

33 Giấy Note (3x5)'' xấp 9,600                

34 Giấy Note (3x2)'' Màu xấp 6,500                

35 Giấy Note (3x3)'' Màu xấp 8,000                

36 Giấy Note (3x3)'' - da quang xấp 9,300                

37 Film phân trang mủi tên nhọn Tép 11,900              

GIẤY  NOTE (GHI CHÚ) 



38 Film phân trang (không nhọn) Tép 11,000              

39 Giấy Note trình ký Please Sign xấp 21,500              

40 Giấy Note- Post it Sign here Hộp 34,000              

41 Giấy TOMY  ĐỦ SỐ xấp 7,900                

42 Giấy TOMY mui ten xấp 7,000                

43 Giấy niêm phong - perule xấp 19,800              

44 Giấy Decal A4 - đế xanh Xấp 63,900              

45 Giấy Decal A4 - đế vàng Xấp 67,500              

46 Giấy Decal A4 - Da bò Xấp 80,000              

47 Giấy bìa màu A4/180 Xấp 39,500              

48 Giấy bìa màu A3/180 Xấp 75,000              

49 Giấy bìa màu A3 quá khổ Xấp 85,000              

50
Giấy bìa màu Sunflower A4/180 vàng, 

hồng xanh lá, xanh dương, trắng
Xấp 39,500              

51 Giấy bìa thơm A4/180  DÀY Xấp 65,000              

52 Giấy for màu - 70gr Ram 72,000              

53 Giấy for màu - 80 gr Ram 79,000              

54 Giấy carbon  G.Star - khổ A4 xấp 52,000              

55 Giấy carbon  Horse - xanh xấp 85,000              

GIẤY BÌA MÀU, BÌA THƠM, GIẤY FOR, DECAL, BÌA KIẾNG 

GIẤY IN LIÊN TỤC 

GIẤY CARBON (GIẤY THAN)



56 Giấy liên tục 1 liên  210x279 Thùng 182,000            

57 Giấy liên tục 1 liên  240x279 Thùng 204,600            

58 Giấy liên tục 2-4 liên  210x279 Thùng 295,800            

59 Giấy liên tục 5 liên  210x279 Thùng 320,000            

60 Giấy  fax SAKURA  210mm Cuộn 17,900              

61 Giấy  fax SAHARA  216mm Cuộn 19,000              

62 Giấy nhiệt Thermal 57mmx Ø38 mm Cuộn 4,700                

63 Giấy nhiệt Thermal 57mmx Ø50 mm Cuộn 7,100                

64 Giấy nhiệt Thermal 80mmx Ø50 mm Cuộn 10,700              

65 Giấy nhiệt Thermal 80mmx Ø60 mm Cuộn 14,500              

Ngoài ra chúng tôi cung cấp nhiều mặt hàng giấy in và photo khác .

ĐƠN GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT 10%

CÔNG TY NAM AN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !

GIẤY FAX NHIỆT 

Với chính sách bán hàng với Giá cả hợp ký và dịch vụ chăm sóc bán hàng tốt nhất. Chúng tôi sẳn 

sàng phục vụ theo nhu cầu của Quý Khách Hàng.


